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申請人姓

名 

Họ tên 

người 

Người 

đăng ký 

 性別Giới 

tính 

 申請日期 

Ngày đăng ký 

年 Năm 

月 Tháng 

日 Ngày 

申請人住址 

Địa chỉ người 

đăng ký 

 電話 

Điện 

thoại 

 

全戶收入情況 

Tình trạng toàn bộ trong gia đình thu nhập 

姓名 

Họ tên 

服務單位 

Đơn vị phục 

vụ 

職稱 

Chức vụ 

每月收入金額 

Số tiền thu nhập 

hàng tháng 

     

     

     

曾否接受其他性質救濟金 

Đã từng nhận những nơi khác 

có trợ giúp bản chất cứu trợ 

□沒有 Không   □有 Có  

申請單位名稱 Tên đơn vị đăng ký________________________ 

申請項目 Hạng mục đăng ký ký____________________________ 

家 

屬 

Trong gia 

đình 

姓名 

Họ tên 

成人/
小孩 

Người 
lớn /trẻ 

em 

稱謂 

Mối 

quan hệ 

年齡 

Tuổi tác 

職業 

Nghề 

nghệp 

姓名 

Họ tên 

成人/
小孩 

Người 
lớn /trẻ 

em 

稱謂 

Mối 

quan hệ 

年齡 

Tuổi tác 

職業 

Nghề 

nghệp 

          

          

          

工作經歷

Kinh 

nghiệm 

 việc làm 

就業記錄 

Ghi lại những việc đã làm qua 

公司名稱 

Tên công ty 

職稱 

Chức vụ 

薪資 

Tiền 

lương 

任職

期間 

Trong 

thời 

gian 

làm 

離職原因 

Lý do nghỉ 

việc 1. 前一個公司 

Công ty đầu tiên 

     

2. 前二個公司 Công ty thứ 2      

3.前三個公司 Công ty thứ 3      

※ 本人以上所填各項資料及提供之證件、單據均為屬實.否則願負法律責任。填寫人:________________ 

※ Tự bản thân điền các hạng mục thông tin trên và cung cấp tư liệu , các tài liệu là đúng sự thật ,nếu 

không sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật 。Người điền:________________ 



急 

難 

實 

況 

Tình 

huống 

khẩn cấp 

(請推薦機關詳述)Đề nghị cơ quan định chi tiê ́t cu ̣ thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上所填各項資料及提供之證件、單據均為屬實.否則願負法律責任。填寫機關及填寫

人:________________ 

Điền các hạng mục thông tin trên và cung cấp tư liệu , các tài liệu là đúng sự thật ,nếu không sẽ 

sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật 。Cơ quan điền và người điền 

đơn:________________ 

附急難證明文件 

Đính kèm văn bản chứng 
nhận khẩn cấp 

份 

Phần 

申請項目 

Hạng mục đăng ký 

□醫療救助 Cứu trợ điều trị bệnh   

□急難、災害救助 Khẩn cấp、Cứu trợ thiên tai   

□喪葬補助 Trợ giúp lễ tang   

□生活補助 Trợ giúp về mặt kinh tế 

評 

審 

意 

見 

Nhận xét 

ý kiến   

 

機關主管 

Chủ quản cơ quan 

     簽章 Đóng dấu 

社會工作員 

Nhân viên công việc xã hội 

     簽章 Đóng dấu 

發給金額 

Phát số tiền 
新台幣 Tiền đài       元 

發給日期 Ngày phát  

年 Năm 

月 Tháng 

日 Ngày 

收據號碼 

Số nhận biên lay  

 

備 

註 

Ghi chú 

1. 扶養人數如超過六名請附浮頁。Số lượng nuôi dưỡng từ 6 người trở lên mời đính kèm theo trang 

nổi 
2. 急難實況務必詳細填寫為禱。Trường hợp khẩn cấp điền tình huống cụ thể nhu cầu rõ ràng 
3. 推薦機關及推薦機關主管請蓋公印並正楷簽名。Cơ quan khuyến khích và đề nghị chủ quản cơ 

quan đóng con dấu công ty ,cần phải ký tên ngay ngắn  
4. 其他有關事項如有疑問，歡迎電話查詢或來函指教。Các vấn đề khác liên quan đến thắc 

mắc ,hoan nghênh điện thoại nhu cầu hoặc thư tư vấn 。 

 


